
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Lương Hà Minh Anh 08/12/2010 023 01

2 Trần Mai Anh 13/12/2010 049 02

3 Lê Doãn Hoàng Dũng 16/09/2010 086 03

4 Nguyễn Đồng Minh Đức 15/06/2010 108 03

5 Nguyễn Ngọc Hương Giang 07/08/2010 112 04

6 Lưu Huỳnh Ngọc Hân 22/12/2010 129 04

7 Nguyễn Huy Hoàng 16/05/2010 148 05

8 Lê Nhật Huy 02/03/2010 157 05

9 Phồng Nguyễn Minh Khang 27/11/2010 182 06

10 Nguyễn Đăng Khánh 27/03/2010 187 06

11 Nguyễn Đăng Khôi 04/01/2010 203 06

12 Nguyễn Trung Kiên 10/05/2010 209 06

13 Nguyễn Tường Lam 06/04/2010 220 07

14 Đinh Trần Phúc Lâm 14/09/2010 224 07

15 Nguyễn Thanh Lâm 30/08/2010 227 07

16 Nguyễn Khánh Linh 10/07/2010 239 07

17 Nguyễn Thế Minh 19/01/2010 265 08

18 Nguyễn Thị Trà My 01/11/2010 277 08

19 Nguyễn Huỳnh Phương Nghi 08/04/2010 304 09

20 Võ Hoàng Thu Ngọc 30/08/2010 319 09

21 Đặng Trúc Nguyên 11/06/2010 321 09

22 Nguyễn Minh Nhật 01/10/2010 333 10

23 Nguyễn Hoàng Gia Phúc 08/07/2010 359 10

24 Lưu Thanh Lan Phương 12/09/2010 366 11

25 Ngô Thanh Thảo 14/06/2010 398 12

26 Đinh Ngọc Thiên 20/05/2010 406 12

27 Nguyễn Hải Đan Thơ 24/02/2010 415 12

28 Lại Nguyễn Bảo Trâm 19/04/2010 450 13

29 Nguyễn Đức Trí 15/09/2010 457 13

30 Nguyễn Minh Trí 28/04/2010 458 13

31 Trần Vũ Phương Trinh 22/11/2010 461 13

32 Mai Hoàng Thanh Trúc 09/05/2010 463 13

33 Mai Thảo Vy 02/02/2010 497 14

Danh sách này có: 33 học sinh.
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